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Tiết theo KHBD:
BÀI: LUYỆN TẬP CHUNG
Thời gian thực hiện:  (1 tiết)
I. Mục tiêu: WCD644
1. Về kiến thức:
- Tìm các ước và bội.
- Vận dụng tính chấ chia hết của một tổng.
- Vận dụng dấu hiệu chia hết cho 2; 5; 3; 9.
- Phân tích một số tự nhiên nhỏ thành tích của các thừa số nguyên tố theo sơ đồ cây và sơ đồ cột.
2. Về năng lực:
* Năng lực chung:
- Năng lực tự học: HS tự hoàn thành được các nhiệm vụ học tập chuẩn bị ở nhà và tại lớp.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: HS phân công được nhiệm vụ trong nhóm, biết hỗ trợ nhau, trao đổi, thảo luận, thống nhất được ý kiến trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
* Năng lực đặc thù:
- Năng lực giao tiếp toán học: 
- Năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề toán học, năng lực mô hình hóa toán học: 
3. Về phẩm chất:
- Chăm chỉ: thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập một cách tự giác, tích cực.
- Trung thực: thật thà, thẳng thắn trong báo cáo kết quả hoạt động cá nhân và theo nhóm, trong đánh giá và tự đánh giá.
- Trách nhiệm: hoàn thành đầy đủ, có chất lượng các nhiệm vụ học tập.
II. Thiết bị dạy học và học liệu:
1. Giáo viên: SGK, kế hoạch bài dạy, thước thẳng, bảng phụ hoặc máy chiếu.
2. Học sinh: SGK, thước thẳng, bảng nhóm.
III. Tiến trình dạy học:
1. Hoạt động 1: Mở đầu  (5 phút)
a) Mục tiêu:




-  Củng cố cách tìm các ước và bội, tính chất chia hết của một tổng, dấu hiệu chia hết cho ; ; ; .
- Phân tích một số tự nhiên nhỏ thành tích của các thừa số nguyên tố theo sơ đồ cây và sơ đồ cột.
b) Nội dung:
-  Gv yêu cầu HS lên bảng trả lời và thực hành.
c) Sản phẩm:




- HS trả lời đúng cách tìm các ước và bội, tính chất chia hết của một tổng, dấu hiệu chia hết cho ; ; ; .
- Phân tích một số tự nhiên nhỏ thành tích của các thừa số nguyên tố theo sơ đồ cây và sơ đồ cột.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập




- HS 1: Nhắc lại cách tìm các ước và bội, tính chất chia hết của một tổng, dấu hiệu chia hết cho ; ; ; .
- HS2: Lấy một số bất kì. Phân tích  số đó ra thừa số nguyên tố theo sơ đồ cây và sơ đồ cột.
* HS thực hiện nhiệm vụ
- HS lắng nghe giáo viên giao nhiệm vụ.
- HS1: Lên bảng trả lời.
- HS2: Làm trên bảng
- HS ở dưới lớp theo dõi câu trả lời và bài làm trên bảng.
* Báo cáo, thảo luận
- HS1: Lên bảng trả lời.
- HS2: Làm trên bảng.
- HS ở dưới lớp theo dõi câu trả lời và bài làm trên bảng.
* Kết luận, nhận định
- GV đánh giá kết quả của HS, chính xác hóa kết quả và cho điểm.
	


2. Hoạt động 2: Luyện tập  (38 phút)
Hoạt động 2.1: Ví dụ 1; 2; 3  (15 phút)
a) Mục tiêu:
- HS biết tìm ước và số ước thông qua bài toán có lời văn.
- Biết sử dụng dấu hiệu chia hết để xem một số có chia hết cho một hay nhiều số.
- Thành thạo phân tích  một số ra thừa số nguyên tố theo sơ đồ cây, sơ đồ cột.
b) Nội dung:
- HS nghiên cứu ví dụ 1; ví dụ 2; ví dụ 3 trình bày trong Sgk/43 từ đó làm các bài tập tương tự.
c) Sản phẩm:
-  Học sinh hiểu và làm được các ví dụ 1; ví dụ 2; ví dụ 3.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	HS1: 
Ví dụ 1: Đội văn nghệ có 36 bạn, được xếp thành các hàng có số người bằng nhau. Hỏi có thể có những cách xếp hàng nào, biết mỗi hàng từ 3 đến 12 bạn?
HS2: 






Ví dụ 2: Sử dụng dấu hiệu chia hết, hãy cho biết số  có chia hết cho ; ; ; ; .
HS3: 

Phân tích số  thành thừa số nguyên tố theo sơ đồ cây, sơ đồ cột.
* HS thực hiện nhiệm vụ
- HS nghiên cứu các ví dụ 1; ví dụ 2; ví dụ 3 trong Sgk/43 trong thời gian 5 phút.
- HS cả lớp làm xong, theo dõi bài làm của HS trên bảng.
* Báo cáo, thảo luận
- HS1; HS2; HS3  lên bảng làm các ví dụ 1; ví dụ 2; ví dụ 3.
- HS theo dõi nhận xét, đánh giá mức độ hoàn thành.
* Kết luận, nhận định
- GV gọi từng HS đứng tại chỗ lần lượt nhận xét bài làm của  HS trên bảng.
- GV đánh giá kết quả của các nhóm, chính xác hóa kết quả.
- GV củng cố cho HS việc áp dụng dấu hiệu chia hết, bài toán tìm ước vào các bài toán thực tế.
	1) Ví dụ
*)Ví dụ 1:


Do xếp  bạn thành các hàng đều nhau nên số bạn ở mỗi hàng phải là ước của .
Ta có

 .







Vì mỗi hàng có từ  đến  bạn nên số bạn trong mỗi hàng có thể là: ; ; ; ; .

Do đó, ta có  cách xếp thỏa mãn yêu cầu đề bài, cụ thể:
	Số bạn ở mỗi hàng
	3
	4
	6
	9
	12

	Số hàng
	12
	9
	6
	4
	3


*) Ví dụ 2: 


 có chữ số tận cùng là số chẵn nên.




 có tổng các chữ số là  và  nên .




Chữ số tận cùng của  khác  và  nên .




 có tổng các chữ số là  và  nên .



Chữ số tận cùng của  khác  nên .
*)Ví dụ 3
Cách 1: Sơ đồ cây





 140

                         2                   70    

                                          2         35
                               
                                            5                7

Ta viết : 
Cách 2: Sơ đồ cột
	140
	2

	70
	2

	35
	5

	7
	7

	1
	



       Ta viết : 


Hoạt động 3: Vận dụng (23 phút)
a) Mục tiêu:
- HS vận dụng khái niệm số nguyên tố, hợp số để giải một số bài tập có nội dung gắn với thực tiễn cuộc sống.
b) Nội dung:
- HS làm các bài tập 2.32 SBT trang 37; 2.28; 2.29 SGK trang 43.
c) Sản phẩm:


- HS tìm được các số chia hết cho ; .
- HS tìm được x thảo mãn điều kiện đầu bài.
- Biết vận dụng kiến thức để giải bài toán có lời văn chính xác.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập 
+ Gv giao lần lượt các nhiệm vụ
- HS hoạt động nhóm làm bài tập 2.32 SBT trang 37.
- HS hoạt động cá nhân làm bài tập 2.28  SGK trang 43.
- Cuộc thi ai tìm người anh em sinh đôi nhanh hơn bài tập 2.29 SGK trang 43.
* HS thực hiện nhiệm vụ
- HS đọc kĩ  và phân tích đề bài.
- Thực  hiện các yêu cầu GV giao cho.
- HS đứng tại chỗ đại diện nhóm trả lời bài 2.32 SBT trang 37. Các nhóm nhận xét câu trả lời.
- HS lên bảng trình bày bài tập 2,28 SGK trang 43.
- HS thực hiện cuộc thi ai tìm người anh em sinh đôi nhanh hơn bài tập 2.29 SGK trang 43.
* Báo cáo, thảo luận.
- GV yêu cầu các nhóm báo cáo kết quả nhóm mình bài 2.32 SBT trang 37. Các nhóm còn lại nhận xét bài của các nhóm.
- GV yêu cầu HS nhận xét lời giải  bài tập 2.28 SGK trang 43 trên  bảng. 
- Cuộc thi ai tìm người anh em sinh đôi nhanh hơn bài tập 2.29 SGK trang 43. HS đứng tại chỗ trả lời nhanh.
- Cả lớp quan sát, lắng nghe và nhận xét.
* Kết luận, nhận định.
- GV khẳng định kết quả đúng, cách làm tối ưu và đánh giá mức độ hoàn thành của HS.
	2) Luyện tập
*)Bài tập 2.32 (SBT trang 37)




a) Số  thành tổng của ba số nguyên tố là  hoặc  hoặc .



Số  thành tổng của ba số nguyên tố là  hoặc .





b) Số  thành tổng của hai số nguyên tố là  hoặc  hoặc  hoặc .





Số  thành tổng của hai số nguyên tố là  hoặc  hoặc  hoặc .
*)Bài tập 2.28 (SGK trang 43)


Cô giáo chia  học sinh thành các nhóm có số người như nhau nên số nhóm là ước của .
Ta có

 .







Vì chia  học sinh thành các nhóm và mỗi nhóm nhiều hơn  người nên số nhóm có thể là ; ; ; ; .

Do đó, ta có  cách xếp thỏa mãn yêu cầu đề bài, cụ thể:
	Số học sinh ở 
mỗi nhóm
	4
	5
	8
	10
	20

	Số nhóm
	10
	8
	5
	4
	2



*)Bài tập 2.29 (SGK trang 43)	











Các cặp nguyên tố sinh đôi nhỏ hơn  và thỏa mãn điều kiện đầu bài là:  và ;  và ;  và ;  và ;  và .


4. Hoạt động 4: Vận dụng (2 phút)
a) Mục tiêu: Vận dụng được các cách phân tích một số ra thừa số nguyên tố vào làm bài tập 
b) Nội dung: 
- Thực hiện nhiệm vụ cá nhân bài tập: 2.26; 2.27; 2.28; SBT trang 36.
c) Sản phẩm: 
- Kết quả thực hiện nhiệm vụ tự học theo cá nhân.
d) Tổ chức thực hiện: 
 Giao nhiệm vụ 
- Đọc lại toàn bộ nội dung bài đã học.
- Học thuộc: khái niệm số nguyên tố, hợp số, các cách phân tích ra thừa số nguyên tố.
- Làm bài tập 2.26; 2.27; 2.28; SBT trang 36.
- Đọc trước bài 11: Ước chung, ước chung lớn nhất.


image3.wmf
3


oleObject57.bin

image39.wmf
2513

++


oleObject58.bin

image40.wmf
2711

++


oleObject59.bin

image41.wmf
36


oleObject60.bin

image42.wmf
531

+


oleObject61.bin

image43.wmf
729

+


oleObject3.bin

oleObject62.bin

image44.wmf
1323

+


oleObject63.bin

image45.wmf
1719

+


oleObject64.bin

image46.wmf
50


oleObject65.bin

image47.wmf
347

+


oleObject66.bin

image48.wmf
743

+


image4.wmf
9


oleObject67.bin

image49.wmf
1337

+


oleObject68.bin

image50.wmf
1931

+


oleObject69.bin

image51.wmf
40


oleObject70.bin

oleObject71.bin

image52.wmf
(

)

{

}

  4 5;

¦401;2;;;

 8 10; 200

;

 4

=


oleObject72.bin

oleObject4.bin

oleObject73.bin

oleObject74.bin

oleObject75.bin

image53.wmf
5


oleObject76.bin

image54.wmf
8


oleObject77.bin

image55.wmf
10


oleObject78.bin

image56.wmf
20


oleObject5.bin

oleObject79.bin

image57.wmf
5


oleObject80.bin

image58.wmf
40


oleObject81.bin

image59.wmf
3


oleObject82.bin

image60.wmf
5


oleObject83.bin

oleObject84.bin

oleObject6.bin

image61.wmf
7


oleObject85.bin

image62.wmf
11


oleObject86.bin

image63.wmf
13


oleObject87.bin

image64.wmf
17


oleObject88.bin

image65.wmf
19


oleObject89.bin

oleObject7.bin

image66.wmf
29


oleObject90.bin

image67.wmf
31


oleObject91.bin

oleObject8.bin

oleObject9.bin

image5.wmf
3


oleObject10.bin

image6.wmf
5


oleObject11.bin

oleObject12.bin

image7.wmf
1872


oleObject13.bin

image8.wmf
2


oleObject14.bin

image9.wmf
3


oleObject15.bin

image10.wmf
5


oleObject16.bin

image11.wmf
9


oleObject17.bin

image12.wmf
10


oleObject18.bin

image13.wmf
140


oleObject19.bin

image14.wmf
36


oleObject20.bin

oleObject21.bin

image15.wmf
(

)

{

}

  3; 4 6 9; 1

¦36

2

1;2;;;;

 18; 36

=


oleObject22.bin

image16.wmf
3


oleObject23.bin

image17.wmf
12


oleObject24.bin

oleObject25.bin

image18.wmf
4


oleObject26.bin

image19.wmf
6


oleObject27.bin

oleObject28.bin

oleObject29.bin

image20.wmf
5


oleObject30.bin

oleObject31.bin

image21.wmf
18722

M


oleObject32.bin

oleObject33.bin

image1.wmf
2


image22.wmf
187218

+++=


oleObject34.bin

image23.wmf
183

M


oleObject35.bin

image24.wmf
18723

M


oleObject36.bin

oleObject37.bin

image25.wmf
0


oleObject38.bin

image26.wmf
5


oleObject1.bin

oleObject39.bin

image27.wmf
18725

M


oleObject40.bin

oleObject41.bin

oleObject42.bin

image28.wmf
189

M


oleObject43.bin

image29.wmf
18729

M


oleObject44.bin

oleObject45.bin

image2.wmf
5


oleObject46.bin

image30.wmf
187210

M


oleObject47.bin

image31.wmf

oleObject48.bin

image32.wmf
2

1402.2.5.72.5.7

==


oleObject49.bin

oleObject50.bin

oleObject51.bin

image33.wmf
5


oleObject2.bin

oleObject52.bin

image34.wmf
17


oleObject53.bin

image35.wmf
377

++


oleObject54.bin

image36.wmf
2213

++


oleObject55.bin

image37.wmf
3311

++


oleObject56.bin

image38.wmf
20


